
10 đề thi trắc nghiệm Nghị định về tuyển dụng 

sử dụng và quản lý viên chức p2 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 11 

Câu 1: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là?

 
A. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

B. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ 

C. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức 

trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

D. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là vị trí thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

Câu 2: Trường hợp thay đổi nội dung thông báo tuyển dụng chỉ được thực hiện khi nào?

 
A. trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng 05 ngày 

B. trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng 03 ngày 

C. trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng 01 ngày 

D. trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng 

Câu 3: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Người được tuyển dụng vào viên chức 

phải thực hiện chế độ tập sự bao nhiêu tháng với chức danh nghề nghiệp bác sĩ?  

A. 12 tháng 

B. 09 tháng hoặc  12 tháng 

C. 18 tháng 

D. 09 tháng 

Câu 4: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là?

 



A. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

B. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ 

C. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức 

trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

D. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là vị trí thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

Câu 5: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng nào, 

sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án và chỉ tiêu thăng hạng  

A. hạng IV 

B. hạng I; II 

C. hạng III 

D. hạng I 

Câu 6: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả 

thi vòng 2 bằng hình thức thi nào?  

A. Thực hành 

B. Phỏng vấn 

C. Thi viết 

D. Phỏng vấn hoặc Thực hành 

Câu 7: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là?

 
A. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

B. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ 

C. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức 

trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

D. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là vị trí thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

Câu 8: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng nào, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề 

án và chỉ tiêu thăng hạng  

A. hạng II;  hạng I 

B. hạng I 

C. hạng II 

D. hạng III 

Câu 9: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quản 

lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng có bao nhiêu 

thành viên?  



A. 05 hoặc 03 thành viên 

B. 07 thành viên 

C. 05 thành viên 

D. 05 hoặc 07 thành viên 

Câu 10: Chậm nhất bao nhiêu ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển 

dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định 

tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký và đơn vị 

sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để biết, thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên 

chức?  

A. 15 ngày 

B. 20 ngày 

C. 30 ngày 

D. 45 ngày 

Câu 11: Người tập sự là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục 

viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt 

nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong 

quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội 

viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã 

hoàn thành nhiệm vụ được hưởng lương và phụ cấp như thế nào?  

A. 85% 

B. 90% 

C. 95% 

D. 100% 

Câu 12: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 

2 vòng thi Vòng 1, thi trên máy tính kiểm tra kiến thức chung thì không có môn thi nào?

 
A. Kiến thức chung 

B. Ngoại ngữ 

C. Tin học 

D. Tin học hoặc Ngoại ngữ 

Câu 13: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc 

làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao 

từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp 

luật?  

A. 17 tuổi trở lên 

B. 15 tuổi trở lên 

C. 14 tuổi trở lên 

D. 16 tuổi trở lên 

Câu 14: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là?

 
A. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 



B. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ 

C. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức 

trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

D. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là vị trí thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

Câu 15: Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. “Quyết định cử viên chức tham dự các cuộc 

hội thảo, hội nghị, nghiên cứu khảo sát và học tập kinh nghiệm ở nước ngoài theo phân cấp” là 

nhiệm vụ quyền hạn của?  

A. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

B. Đơn vị sự nghiệp công lập 

C. Bộ Nội vụ 

D. Các bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

Câu 16: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Việc quyết định miễn nhiệm đối với viên 

chức phải được trên bao nhiêu phần trăm tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý

 
A. ,8 

B. ,75 

C. ,7 

D. ,5 

Câu 17: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân 

đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển 

ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ 

huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký 

ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính 

sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được 

cộng bao nhiêu điểm vào kết quả điểm vòng 2;  

A. 8,5 điểm 

B. 5 điểm 

C. 7,5 điểm 

D. 2,5 điểm 

Câu 18: Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi thăng hạng, 

viên chức dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả điểm bài thi môn kiến thức 

chung, môn ngoại ngữ, môn tin học (trong trường hợp thi trắc nghiệm trên giấy) và bài thi viết 

môn nghiệp vụ chuyên ngành?  

A. 10 

B. 15 

C. 20 

Câu 19: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập 

được giao thẩm quyền tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng có bao nhiêu thành viên?

 



A. 07 thành viên 

B. 09 thành viên 

C. 05 hoặc 07 thành viên 

D. 05 thành viên 

Câu 20: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

Số câu hỏi thi trắc nghiệm Môn Tin học là bao nhiêu câu?  

A. 100 

B. 45 

C. 60 

D. 30 

Câu 21: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Hạng chức danh nghề nghiệp, của viên 

chức nào là hạng cao nhất  

A. Hạng I hoặc HạngV 

B. Hạng V 

C. Hạng I hoặc Hạng IV 

D. Hạng I 

Câu 22: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. “Chế độ tập sự” là?  

A. “Chế độ tập sự” là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển dụng vào viên chức làm 

quen với môi trường công tác và tập làm quen những công việc của vị trí việc làm gắn với chức danh 

nghề nghiệp sẽ được bổ nhiệm quy định trong hợp đồng làm việc 

B. “Chế độ tập sự” là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển dụng vào viên chức làm 

quen với môi trường công tác và tập làm những công việc của vị trí việc làm gắn với chức danh nghề 

nghiệp sẽ được bổ nhiệm quy định trong hợp đồng làm việc tương lai 

C. “Chế độ tập sự” là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển dụng vào viên chức làm 

quen với môi trường công tác và tập làm những công việc của vị trí việc làm gắn với chức danh nghề 

nghiệp sẽ được bổ nhiệm quy định trong hợp đồng làm việc 

D. “Chế độ tập sự” là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển dụng vào viên chức thử 

việc với môi trường công tác và tập làm những công việc của vị trí việc làm gắn với chức danh nghề 

nghiệp sẽ được bổ nhiệm quy định trong hợp đồng làm việc 

Câu 23: Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thời gian 

làm việc được tính trợ cấp thôi việc như thê nào?  

A. là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2003 

B. là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2005 

C. là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2007 

D. là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2008 

Câu 24: Khi xét chuyển chức danh nghề nghiệp?  

A. kết hợp nâng bậc lương 

B. không kết hợp nâng bậc lương 


